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	Số
 TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Giới 
tính
	Ngày 
sinh
	Số CMND
	SỐ CI F
	SỐ TK

	1
	13050001
	Phạm  Thị Hà An
	Nữ
	13/06/1995
	 
	 
	 

	2
	13050002
	Đào  Quỳnh Anh
	Nữ
	22/11/1995
	013161955
	5702739
	26010000315444

	3
	13050003
	Trần  Thị Vân Anh
	Nữ
	06/09/1995
	 
	5765445
	26010000341643

	4
	13050004
	Phạm  Thị Ngân Ánh
	Nữ
	01/01/1995
	 
	 
	 

	5
	13050005
	Nguyễn  Thị Cải
	Nữ
	04/08/1995
	142599095
	5702745
	26010000315471

	6
	13050006
	Lý Bích Cầm
	Nữ
	10/10/1994
	082262446
	5747935
	26010000333233

	7
	13050007
	Nguyễn  Xuân Đài
	Nam
	15/08/1993
	151958162
	4567245
	26010000315666

	8
	13050008
	Trương  Thị Diện
	Nữ
	02/09/1994
	173969226
	5702699
	26010000315277

	9
	13050009
	Hồ  Thị Điệp
	Nữ
	23/07/1995
	187596479
	5430715
	26010000332771

	10
	13050010
	Lương  Thị Dung
	Nữ
	10/10/1995
	174558663
	5702750
	26010000315514

	11
	13050011
	Bùi  Thị Thùy Dương
	Nữ
	23/04/1994
	168435947
	5745529
	26010000332692

	12
	13050012
	Nguyễn  Thị Giang
	Nữ
	10/09/1995
	 
	 
	 

	13
	13050013
	Nguyễn  Thị Phương Hà
	Nữ
	27/11/1995
	013587162
	5745609
	26010000332799

	14
	13050014
	Trương  Quế Hằng
	Nữ
	25/11/1995
	013174466
	5702724
	26010000315374

	15
	13050015
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Nữ
	27/02/1994
	101240414
	5745650
	26010000332805

	16
	13050016
	Nguyễn  Minh Hoa
	Nữ
	05/08/1995
	013561574
	5702731
	26010000315408

	17
	13050017
	Vũ  Phương Hoa
	Nữ
	30/05/1995
	 
	 
	 

	18
	13050018
	Trần  Minh Hoàng
	Nam
	19/09/1995
	187388735
	5748613
	26010000333367

	19
	13050019
	Dương  Minh Hoàng
	Nam
	21/08/1995
	 
	 
	 

	20
	13050020
	Trương Thị Khánh Huyền
	Nữ
	20/09/1994
	174965262
	5748114
	26010000333297

	21
	13050021
	Phạm Thu Huyền
	Nữ
	05/10/1994
	174761327
	5702754
	26010000315541

	22
	13050022
	Từ Hương Lan
	Nữ
	12/11/1994
	101176258
	5747917
	26010000333224

	23
	13050023
	Đoàn  Thị Lê
	Nữ
	19/08/1995
	164549751
	5748211
	26010000333303

	24
	13050024
	Chu Thị Liễu
	Nữ
	16/03/1994
	122101534
	5702758
	26010000315578

	25
	13050025
	Hoàng Trọng Minh
	Nam
	23/08/1994
	063361574
	5702757
	26010000315569

	26
	13050026
	Hoàng  Hoài Nam
	Nam
	03/08/1995
	013142559
	5702735
	26010000315426

	27
	13050027
	Mã Thị Nguyệt Nga
	Nữ
	16/09/1994
	082262464
	5745519
	26010000332683

	28
	13050028
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Nữ
	09/05/1994
	187162897
	5702740
	26010000315453

	29
	13050029
	Trần  Thị Hồng Nhung
	Nữ
	08/10/1995
	 
	 
	 

	30
	13050030
	Nông Hồng Nhung
	Nữ
	27/12/1994
	082273026
	5702762
	26010000315602

	31
	13050031
	Lê Văn Ninh
	Nam
	06/05/1994
	174293669
	5702765
	26010000315620

	32
	13050032
	Nguyễn  Thị Phương
	Nữ
	03/07/1994
	174189432
	5702716
	26010000315338

	33
	13050033
	Phạm  Hà Phương
	Nữ
	06/09/1995
	 
	 
	 

	34
	13050034
	Đào  Hồng Quân
	Nam
	05/10/1995
	013302510
	5702767
	26010000315648

	35
	13050035
	Đinh  Thị Quý
	Nữ
	22/04/1995
	164555431
	5748234
	26010000333312

	36
	13050036
	Trương Thị Quỳnh
	Nữ
	17/12/1994
	173717793
	5748072
	26010000333279

	37
	13050037
	Nguyễn  Thành Sơn
	Nam
	20/09/1994
	073435938
	5284234
	26010000315657

	38
	13050038
	Nguyễn Long Thành
	Nam
	17/08/1994
	113618218
	5702752
	26010000315505

	39
	13050039
	Nguyễn  Thị Thảo
	Nữ
	25/02/1995
	163342519
	5747964
	26010000333242

	40
	13050040
	Phan  Thanh Thiện
	Nam
	26/06/1995
	164564149
	5745545
	26010000332735

	41
	13050041
	Vũ  Viết Thông
	Nam
	10/11/1995
	017305796
	5702744
	26010000315462

	42
	13050042
	Bành  Thị Thu
	Nữ
	21/06/1995
	013606529
	5748522
	26010000334005

	43
	13050043
	Nguyễn  Thị Thùy
	Nữ
	28/11/1995
	017430363
	5748570
	26010000333349

	44
	13050044
	Hoàng  Thu Thủy
	Nữ
	25/05/1995
	 
	 
	 

	45
	13050045
	Đặng  Thu Trang
	Nữ
	15/10/1995
	168558483
	5747986
	26010000333251

	46
	13050046
	Đỗ  Thị Thu Trang
	Nữ
	02/08/1995
	 
	 
	 

	47
	13050047
	Lương  Đỗ Trọng
	Nam
	13/05/1995
	173925124
	5702760
	26010000315596

	48
	13050048
	Lê Thanh  Việt
	Nam
	22/06/1994
	187229860
	5702753
	26010000315532

	49
	13050049
	Nại Văn  Vũ
	Nam
	14/08/1992
	080573400
	5702763
	26010000315611

	50
	13050050
	Phạm  Thị Yến
	Nữ
	12/03/1995
	164551338
	5748014
	26010000333260



